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1 M Nguyễn Trường An 16 2 2004 006204004701 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

2 M Phạm Trường An 1 11 2007 031207009471 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

3 M Đào Quốc Anh 30 7 2005 031205017982 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

4 M Đỗ Lê Việt Anh 21 1 2004 031204010127 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

5 F Đỗ Phương Anh 1 1 2005 031305002939 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 202 - B1 27/09/2026

6 M Đỗ Văn Việt Anh 21 11 2008 031208011662 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

7 F Đoàn Thị Phương Anh 29 9 2006 031306001804 1 1 2019 TV N Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

8 F Dương Nguyễn Phương Anh 17 9 2006 031306015266 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

9 F Lê Đỗ Tuyết Anh 4 11 2006 031306014715 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

10 F Nguyễn Ngọc Mai Anh 12 7 2006 031306005753 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

11 M Nguyễn Phạm Thiện Anh 13 1 2005 031205002487 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

12 F Nguyễn Quỳnh Anh 7 2 2007 022308008006 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

13 F Nguyễn Thị Quỳnh Anh 2 11 2004 031304001521 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

14 M Nguyễn Tuấn Anh 4 1 2006 031206013053 1 1 2 2019 TV Y Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

15 M Nguyễn Việt Anh 16 3 2004 031204005674 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

16 M Phạm Duy Anh 9 5 2005 031205011557 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

17 F Trần Quỳnh Anh 6 8 2008 031308016148 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

18 F Trần Thị Lan Anh 3 12 2004 031304014853 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

19 F Trương Thị Mai Anh 24 8 2006 031306017171 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

20 F Vũ Trâm Anh 20 1 2005 031305002872 1 1 2019 TV N Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

21 M Vũ Tuấn Anh 8 3 2004 031204002888 1 1 2 2019 TV Y Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

22 F Bùi Minh Ánh 17 6 2006 031306005748 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

23 F Đặng Minh Ánh 19 5 2008 031308005823 1 1 2019 TV Y Ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

24 F Trần Ngọc Ánh 30 3 2007 031307005116 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

25 F Vũ Hồng Ánh 24 4 2002 022302000393 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

26 M Trần Bách 19 1 2006 031206020545 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

27 M Nguyễn Đức Bảo 11 2 2004 036204013197 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

28 M Bùi Thế Thanh Bình 2 1 2007 034207004440 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

29 M Nguyễn Kim Bình 30 8 2007 031207015606 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

30 M Phạm Hải Bình 15 6 2005 031205003277 1 1 2019 TV N Ca 1: 13h 202 - B1 26/09/2026

31 F Nguyễn Thị Như Cầm 5 10 2007 031307016639 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

32 F Dương Thị Thùy Chi 17 9 2005 031305002323 1 1 2019 TA Y Ca 1: 13h 202 - B1 26/09/2026

33 F Lê Quỳnh Chi 28 1 2008 038308012191 1 1 1 3 365 TA N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

34 M Đặng Việt Cường 17 10 2005 019205001418 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

35 M Hồ Mạnh Cường 29 7 2008 031208004176 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

36 M Nguyễn Lê Cường 3 9 2008 031208002739 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

37 M Nguyễn Khắc Thành Danh 16 9 2006 0382060632843 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026 sai số CCCD, liên hệ zalo 

0987269889 để cập nhật

38 F Trịnh Thị Anh Đào 12 12 2006 031306014959 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026
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39 M Đỗ Hữu Đạt 2 6 2004 031204004997 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

40 M Nguyễn Thành Đạt 30 11 2007 031207015171 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

41 M Nguyễn Tiến Đạt 21 12 2002 031202005033 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

42 M Hoàng Đức Đồng 19 2 2007 040207003726 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

43 M Lê Bảo Đức 7 12 2004 031204013206 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

44 M Lưu Tiến Dũng 11 5 2005 031205002911 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

45 M Nguyễn Duy Dũng 23 10 1989 022089007007 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

46 M Vũ Ngọc Anh Dũng 31 12 2004 031204001450 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

47 M Bùi Thành Dương 20 3 2004 031204002669 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

48 F Lê Nguyễn Thùy Dương 30 9 2008 031308003846 1 1 2019 TV Y Ca 1: 13h 202 - B1 26/09/2026

49 F Nguyễn Ánh Dương 27 4 2005 031305013696 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

50 M Phạm Đức Dương 11 6 2008 036208001358 1 1 1 3 365 TA N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

51 M Bùi Ngọc Duy 27 8 2005 031205016365 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

52 F Phạm Thị Thúy Duyên 10 4 2007 031307008358 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

53 F Vũ Thị Duyến 25 10 2007 030307004482 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

54 F Lê Hương Giang 4 10 2007 031307017075 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

55 F Nguyễn Thị Hương Giang 1 12 2005 031305015789 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

56 F Phạm Hương Giang 31 1 2008 031308005726 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

57 F Phạm Thị Hương Giang 1 10 2004 034304009226 1 1 2 2019 TV Y Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

58 F Nguyễn Thị Hải Hà 9 5 2008 031308016816 1 1 2019 TV Y Ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

59 F Nguyễn Thu Hà 1 6 2005 031305006419 1 1 2019 TA Y Ca 1: 13h 202 - B1 26/09/2026

60 F Phạm Thị Hà 2 8 1991 019191009328 1 1 2019 TV N Ca 1: 13h 202 - B1 26/09/2026

61 F Vũ Thanh Hà 31 10 2005 031305006361 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

62 M Nguyễn Xuân Hải 1 7 2004 031204007849 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

63 F Lê Bảo Hân 20 4 2005 031305003858 1 1 2019 TV N Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

64 F Nguyễn Thị Ngọc Hảo 25 1 2005 031305002239 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

65 F Trần Thị Phúc Hậu 5 11 2005 031305003973 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

66 M Nguyễn Văn Hiến 14 6 2008 066208003490 1 1 1 3 2019 TA N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

67 F Đậu Thị Hiền 6 3 2005 042305010977 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026 Sáng 26

68 F Nguyễn Thị Thanh Hiền 7 2 2004 036304015333 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

69 F Vũ Thị Thu Hiền 25 12 2005 031305004475 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

70 M Nguyễn Thế Hiệp 24 6 2005 031205002897 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

71 M Nguyễn Minh Hiếu 13 3 2004 031204000498 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

72 M Phan Trung Hiếu 20 6 2007 031207017175 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

73 M Hoàng Đăng Hoàn 3 11 2003 031203003336 1 1 2 2019 TV Y Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

74 M Lê Hoàng 24 4 2007 031207010626 1 1 2 2019 TA N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

75 M Nguyễn Văn Huy Hoàng 21 7 2005 031205001288 1 1 2 365 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

76 M Nguyễn Việt Hoàng 26 4 2008 031208018326 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026
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77 M Vũ Nhật Hoàng 28 10 2004 031204008865 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

78 F Nguyễn Thanh Hồng 22 10 2008 031308013058 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

79 F Vũ Thị Hồng 10 7 1996 031196004235 1 1 2019 TV N Ca 1: 13h 202 - B1 26/09/2026

80 M Lê Văn Hùng 10 3 2002 038202020021 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

81 M Phạm Trọng Hùng 27 7 2007 031207014164 1 1 365 TV Y Ca 1: 13h 202 - B1 26/09/2026

82 M Phạm Duy Hưng 2 9 2005 031205000466 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

83 F Bùi Thu Hương 25 7 2005 031305010025 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

84 F Đỗ Thùy Hương 5 7 2003 038303000827 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

85 F Nguyễn Thị Hương 16 6 1993 038193027980 1 1 2019 TV N Ca 1: 13h 202 - B1 26/09/2026

86 F Nguyễn Thị Lan Hương 29 10 2007 031307008653 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

87 F Nguyễn Thị Thu Hương 5 8 1996 031196013203 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

88 M Đoàn Bùi Quang Huy 21 8 2004 030204011011 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

89 M Nguyễn Quang Huy 3 4 2004 022204001503 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

90 M Phạm Quang Huy 11 5 2007 031207007152 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 202 - B1 27/09/2026

91 F Đỗ Khánh Huyền 5 11 2006 031306011810 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

92 F Ngô Thanh Huyền 22 9 2008 031308003317 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

93 F Nguyễn Thị Ngọc Huyền 14 6 2006 031306002648 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

94 F Phạm Khánh Huyền 12 12 2005 031305010496 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

95 F Bùi Vũ Vân Khánh 25 7 2008 031308010978 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 202 - B1 27/09/2026

96 M Trần Nam Khánh 18 4 2006 031206013574 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 202 - B1 27/09/2026

97 M Nguyễn Thế Tân Khoa 8 4 2003 031203011826 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

98 M Nguyễn Trọng Khôi 1 12 2006 079206026164 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

99 M Nguyễn Trần Duy Kiên 22 12 2004 031204000848 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

100 F Phạm Mai Lan 19 7 2008 031308001221 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

101 F Vũ Ngọc Lan 1 11 2008 031308000278 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

102 F Đặng Thùy Linh 28 6 2007 031307007374 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

103 F Đào Thị Ngọc Linh 20 8 2005 035305002556 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

104 M Lê Phạm Yến Linh 3 4 2002 031302003511 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

105 F Ngô Thị Thùy Linh 15 8 1995 031195005724 1 1 2019 TV N Ca 1: 13h 202 - B1 26/09/2026

106 F Nguyễn Thị Thùy Linh 11 5 2005 031305004740 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

107 F Quách Khánh Linh 14 8 2006 031306014537 1 1 2019 TV Y Ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

108 F Vũ Lê Khánh Linh 19 12 2004 031304002370 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

109 F Vũ Ngọc Linh 23 2 2008 031308009909 1 1 2 2019 TA N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

110 F Vũ Thị Trúc Linh 19 9 2006 070306003924 1 1 2 2019 TV Y Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

111 M Nguyễn Quang Lợi 11 9 2007 031207011113 1 1 2019 TV Y Ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

112 M Nguyễn Ngọc Đức Long 21 4 2007 031207018464 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

113 F Đoàn Cẩm Ly 4 8 2008 031308011179 1 1 2019 TV Y Ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

114 F Ngô Thị Phương Ly 22 2 2007 031307011624 1 1 1 3 365 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026
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115 F Nguyễn Phương Ly 20 3 2006 036306000082 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

116 F Hoàng Thị Xuân Mai 24 2 2006 031306001159 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

117 F Nguyễn Phương Mai 10 5 2006 034306006030 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

118 F Nguyễn Thị Ngọc Mai 24 11 2004 027304003477 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

119 F Trần Thị Mai 8 1 2005 031305000275 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

120 M Lê Quang Minh 11 9 2007 031207015115 1 1 2019 TV Y Ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

121 M Nguyễn Chí Minh 17 2 2014 031214021021 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

122 M Nguyễn Quang Minh 19 8 2003 031203002912 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

123 M Nguyễn Quang Minh 16 6 2004 031204008542 1 1 2 2019 TA N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

124 M Nguyễn Quang Minh 28 6 2007 031207010179 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

125 M Tạ Phúc Minh 8 10 2004 031204002439 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

126 F Vũ Thị Hồng Minh 8 8 2005 031305005644 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

127 M Lưu Hải Nam 6 7 2005 031205002194 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

128 F Lê Kim Ngân 24 1 2008 031308001050 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

129 F Nguyễn Thanh Ngân 7 2 2008 031308016929 1 1 1 3 365 TA N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

130 M Trương Tuấn Nghĩa 10 7 2007 031207001283 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

131 F Đỗ Hồng Ngọc 5 2 2003 031303010173 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

132 F Ngô Khánh Ngọc 28 8 2008 031308017260 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

133 F Nguyễn Đại Ngọc 21 8 2014 031314005775 1 1 2019 TV N Ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

134 F Nguyễn Thị Diệp Ngọc 27 7 2001 031301000790 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

135 F Nguyễn Thị Khánh Ngọc 7 11 2004 031304016852 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

136 F Phạm Thị Minh Ngọc 14 7 2007 022307008091 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

137 M Lê Vũ Hưng Nguyên 14 1 2005 031205001429 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

138 F Hồ Yến Nhi 1 9 2007 022307001229 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

139 F Nguyễn Thị Yến Nhi 19 2 2008 031308006385 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

140 F Trần Thị Tuyết Nhi 3 7 2005 031305010649 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

141 F Phạm Quỳnh Như 6 9 2008 031308013852 1 1 2019 TV N Ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

142 F Hoàng Thị Nhung 19 10 2005 031305014482 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

143 M Ngô Lam Phát 23 10 2006 031206004492 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

144 M Phạm Vỹ Phong 26 1 2008 031208001221 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

145 M Nguyễn Minh Phúc 5 11 2004 079204027723 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

146 M Nguyễn Văn Phúc 18 3 2000 031200001573 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

147 M Nguyễn Đức Phước 28 5 2000 031200009914 1 1 2 2019 TV Y Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

148 M Trần Văn Phước 4 4 2005 034205001754 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

149 F Đào Thị Phương 9 11 2002 031302008752 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

150 F Nguyễn Thùy Phương 8 12 1993 031193003653 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

151 M Lê Văn Quân 29 5 2004 031204004137 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

152 M Phạm Anh Quân 23 4 2006 022206003561 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026
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153 M Nguyễn Đức Quang 22 4 2003 038203014035 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

154 F Nguyễn Thị Lệ Quyên 11 11 2006 031306005926 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

155 M Trương Sỹ Quyền 20 7 2004 038204009598 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

156 F Bùi Thị Như Quỳnh 4 12 2007 031307002340 1 1 2 2019 TA N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

157 F Vi Thị Hương Sen 20 7 2008 022308006846 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

158 M Đoàn Bảo Sơn 16 2 2008 031208017850 1 1 1 3 365 TA N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

159 M Nguyễn Trần Hải Sơn 21 4 2004 031204016066 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

160 M Phạm Nguyễn Thái Sơn 3 11 2005 031205003495 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

161 M Trịnh Minh Sơn 6 2 2004 038204028781 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

162 F Nguyễn Tố Tâm 9 7 2008 031308007616 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

163 M Nguyễn Duy Tân 27 3 2004 031204010373 1 1 2019 TV N Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

164 M Bùi An Thái 12 11 2008 031208008582 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

165 M Nguyễn Văn Anh Thắng 2 3 2002 031202004977 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

166 M Nguyễn Xuân Thắng 10 11 2007 031207017651 1 1 2019 TV Y Ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

167 M Phạm Đức Thắng 8 12 2004 031204009722 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

168 M Ngô Tuấn Thành 4 9 2007 031207010653 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 202 - B1 27/09/2026

169 M Trần Đức Thành 13 3 2006 031206001509 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

170 M Vũ Tiến Thành 17 1 2006 031206021480 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

171 F Cao Phương Thảo 5 11 2008 031308017101 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

172 F Đỗ Thị Phương Thảo 3 6 2006 031306005621 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

173 F Lê Thu Thảo 24 11 2007 036307007086 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

174 F Nguyễn Thị Thảo 19 8 1993 014193011875 1 1 365 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

175 F Nguyễn Thị Thảo 20 1 2004 031304007877 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

176 F Nguyễn Thị Phương Thảo 29 6 2006 031306017219 1 1 2019 TV N Ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

177 F Nguyễn Vi Thảo 27 9 2007 031307008414 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

178 M Nguyễn Hưng Thịnh 12 7 2007 031207017110 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

179 M Nguyễn Tiến Thịnh 16 8 2002 031202002619 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

180 M Nguyễn Huy Thông 14 12 2004 031204006798 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

181 M Hoàng Thị Thu 22 12 2000 030300003364 1 1 1 3 365 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

182 F Phạm Xuân Thư 19 12 2003 031303011087 1 1 2 2019 TV Y Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

183 F Vũ Minh Thư 21 7 2008 031308016516 1 1 2 2019 TV Y Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

184 M Nguyễn Đức Thuận 3 10 2002 031202009906 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 202 - B1 27/09/2026

185 F Lê Hoài Thương 19 6 2006 031306001491 1 1 2 365 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

186 F Nguyễn Thanh Thùy 10 1 2008 031308000275 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

187 F Đặng Thị Thu Thủy 11 8 2005 031305004220 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

188 F Ngô Thị Thủy 4 10 2003 031303012513 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

189 M Lương Ngọc Toàn 7 3 2006 031206001891 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

190 M Vũ Ngô Thái Tôn 19 7 2006 031206000629 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026
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191 F Đặng Thùy Trâm 9 2 2006 031306008616 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

192 F Phạm Bảo Trâm 13 7 2008 031308004102 1 1 2019 TV Y Ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

193 F Lê Thị Huyền Trang 27 9 2004 031304007498 1 1 2 2019 TV N Ca 2: 9h, ca 3: 10h30 203 - B1 27/09/2026

194 F Nguyễn Thị Trang 26 2 1991 031191018710 1 1 2019 TV N Ca 1: 13h 202 - B1 26/09/2026

195 F Nguyễn Thị Huyền Trang 9 10 1992 031192002856 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

196 F Nguyễn Thị Thu Trang 1 2 2008 030308007894 1 1 1 3 2019 TV N Ca 1: 7h30, ca 2: 9h. Ca 3: 10h30 202 - B1 27/09/2026

197 F Bùi Nguyễn Huyền Trinh 1 7 2007 031307013761 1 1 2 2019 TA N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

198 F Dư Thanh Trúc 31 7 2006 031306008290 1 1 2019 TV Y Ca 1: 7h30 203 - B1 27/09/2026

199 M Nguyễn Tất Trung 27 5 2004 031204010157 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026

200 M Nguyễn Thế Trung 4 2 2002 031202008333 1 1 2 2019 TV Y Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

201 M Ngô Quang Trường 16 7 2003 031203000397 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 202 - B1 27/09/2026

202 M Đinh Trọng Tuấn 9 8 2006 031206004263 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

203 M Nguyễn Anh Tuấn 6 5 2008 031208000060 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

204 F Đỗ Thu Uyên 8 10 2007 031307007212 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

205 F Bùi Thị Thảo Vân 14 1 2008 031308015661 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 203 - B1 26/09/2026

206 F Chu Khánh Vi 27 11 2007 031307012380 1 1 365 TV Y Ca 4: 13h 202 - B1 27/09/2026

207 F Vũ Đan Vi 31 3 2008 031308014945 1 1 2 2019 TV N Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

208 M Trần Hải Việt 7 5 2003 031203012440 1 1 2 2019 TV Y Ca 1: 13h, ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026 Sáng 26

209 M Đào Thế Vinh 25 7 2007 031207015498 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

210 M Nguyễn Quang Vinh 16 6 2006 022206009106 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

211 M Nguyễn Hạo Vũ 16 9 2007 031207006576 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 203 - B1 26/09/2026

212 M Phạm Văn Vũ 12 8 2006 031206010656 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

213 M Đỗ Đức Vượng 13 12 2006 031206015216 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

214 F Đặng Bảo Vy 1 1 2008 031308006072 1 1 2019 TV Y Ca 2: 14h30 202 - B1 26/09/2026

215 F Phạm Khánh Vy 9 6 2006 031306002091 1 1 2 2019 TV Y Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

216 F Trịnh Hà Vy 8 9 2005 031305014933 1 1 2 2019 TV N Ca 3: 16h, ca 4: 17h30 202 - B1 26/09/2026

217 F Lê Thị Yến 12 4 2004 038304006238 1 1 2 2019 TV N Ca 4: 13h, ca 5: 14h30 203 - B1 27/09/2026


